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A. MA TRẬN ĐỀ

	Nội dung
	Mức độ kiến thức kỹ năng
	Tổng

	
	Biết
	Hiểu
	VD
	VDC
	

	Chương I: Thí nghiệm của Menđen
	- Khái niệm lai phân tích (1 câu).
	- Xác định kiểu gen đồng hợp (1 câu)
- Xác định được số kiểu gen có thể có của một kiểu hình (1 câu)

- Xác định được ví dụ cho cặp TT tương phản (1 câu)
	
	
	Số câu: 4
Số điểm: 1đ (10%)

	Chương II: Nhiễm sắc thể
	- Cấu trúc NST (2 câu)
- Diễn biến NST trong giảm phân (1 câu)

- Điểm khác của giảm phân so với NP (1 câu)
	- Xác định số NST qua từng kì của nguyên phân, giảm phân (2 câu).
	
	
	Số câu: 6
Số điểm: 1,5đ
(15%)

	Chương III: ADN và GEN
	- Nguyên tắc bổ sung (1 câu)
- Cấu trúc và các loại ARN (4 câu)

- Cấu trúc, chức năng protein (2 câu)

- Quá trình tổng hợp Protein (2 câu)
	- Hệ quả NTBS (2 câu)
- Kết quả tự nhân đôi ADN (1 câu)

-  Xác định % Nu, số H, số C (3 câu)
	Tính toán số Nu mỗi loại của phân tử ADN khi đề bài cho kết hợp nhiều dữ kiện (1 câu)
	
	Số câu: 16
Số điểm: 4đ
(40%)

	Chương IV:

Biến dị
	- Nhận biết các dạng đột biến gen, đột biến cấu trúc NST (3 câu).
- Hậu quả đột biến cấu trúc NST (1 câu)

- Thể đa bội (1 câu)

- Thường biến (1 câu)
	- Cơ chế hình thành thể ba nhiễm (1 câu)
- Xác định bộ NST của thể đa bội qua hình ảnh (1 câu)

- Xác định số lượng NST của các thể đột biến dị bội và đa bội (3 câu)
	- Ứng dụng đa bội lẻ trong chọn giống (1 câu)
- Xác định được bộ NST của bệnh nhân bị đột biến dị bội. (1 câu)
	- Tính toán được sự thay đổi số liên kết Hidro sau khi gen bị đột biến (1 câu)
	Số câu: 14
Số điểm: 3,5đ
(35%)

	Tổng
	Số câu: 20
Số điểm: 5đ
(50%)
	Số câu: 16
Số điểm: 4đ
(40%)
	Số câu: 3
Số điểm: 0,75đ 
(7,5%)
	Số câu: 1
Số điểm: 0,25đ 
(2,5%)
	Số câu: 40
Số điểm: 10đ


B. ĐỀ KIỂM TRA

Câu 1 (NB): Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang kiểu hình…(1)…với cá thể mang kiểu hình …(2)… để kiểm tra …(3)… của cơ thể mang kiểu hình …(4)…

Thứ tự các từ thích hợp cần điền vào các chỗ trống trên là 

A. (1) lặn ; (2) trội ; (3) kiểu hình ; (4) lặn. 

B. (1) trội ; (2) lặn ; (3) kiểu hình ; (4) trội.

C. (1) trội ; (2) lặn ; (3) kiểu gen ; (4) trội. 

D. (1) lặn ; (2) trội ; (3) kiểu gen ; (4) lặn.
Câu 2 (TH): Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng, gen B quy định quả tròn, gen b quy định quả bầu dục. Cây cà chua quả đỏ, hình bầu dục có bao nhiêu kiểu gen?
A. 4.
B. 6.
C. 2.
D. 1.

Câu 3 (TH): Trường hợp nào sau đây là ví dụ minh hoạ cho cặp tính trạng tương phản?

A. Thân cao và quả đỏ.                        

B. Hạt vàng và vỏ trơn.   

C. Hạt xanh và vỏ nhăn.                      

D. Thân cao và thân thấp.
Câu 4 (TH): Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể đồng hợp tử về tất cả các cặp gen đang xét?

A. AAbbdd.


B. AabbDD.


C. aaBbDD.

D. aaBBDd.
Câu 5 (NB): Nhiễm sắc thể đóng xoắn và co ngắn cực đại vào thời gian nào của quá trình phân bào?
A. Kì sau.
B. Kì giữa.
C. Kì cuối.
D. Kì đầu.
Câu 6 (NB): Cấu trúc nhiễm sắc thể ở kì giữa của quá trình phân bào gồm có 2 cromatit gắn với nhau ở tâm động. Mỗi cromatit gồm có 1 phân tử
A. mARN và protein loại histon.


B. tARN và protein loại histon.

C. rARN và protein loại histon.


D. ADN và protein loại histon.
Câu 7 (NB): Trong giảm phân, sự tự nhân đôi của NST xảy ra ở
A. kì trung gian của lần phân bào I.
B. kì sau của lần phân bào I.
C. kì trung gian của lần phân bào II.
D. kì sau của lần phân bào II.
Câu 8 (NB): Hiện tượng xảy ra trong giảm phân nhưng không có trong nguyên phân là

A. sự tự nhân đôi NST.
B. sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa 2 NST kép trong cặp tương đồng.
C. sự phân li NST về hai cực của tế bào.
D. đóng xoắn và tháo xoắn NST.

Câu 9 (TH): Ở bắp cải, có bộ NST lưỡng bội 2n = 18. Một tế bào bắp cải đang ở kì giữa của lần giảm phân II. Theo lý thuyết, tế bào đó có bao nhiêu NST và ở trạng thái nào?

A. 9 (kép).

B. 9 (đơn).

C. 18 (kép).

D. 18 (đơn).
Câu 10 (TH): Ở tinh tinh, tế bào có bộ NST lưỡng bội 2n = 48. Theo lí thuyết, ở kì đầu của nguyên phân, trong mỗi tế bào của tinh tinh có

A. 48 NST đơn. 
B. 48 NST kép. 
C. 48 cromatit. 
D. 96 tâm động.

Câu 11 (NB): Protein thực hiện được chức năng chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây?

A. Cấu trúc bậc 3 và 4.

B. Cấu trúc bậc 1 và 2.

C. Cấu trúc bậc 2 và 3.

D. Cấu trúc bậc 1 và 4.

Câu 12 (NB): Trong phân tử mARN không có loại đơn phân 

A. Xitozin.

B. Uraxin.

C. Timin.

D. Adenin.
Câu 13 (NB): Ở tế bào nhân thực, quá trình nào sau đây diễn ra ở tế bào chất?

A. Tổng hợp Protein.

B. Tổng hợp mARN.
C. Tổng hợp tARN.

D. Nhân đôi ADN. 
Câu 14 (NB): Phát biểu nào sau đây về sự bắt cặp giữa các nucleotit theo nguyên tắc bổ sung là không đúng?

A. Adenin có thể bắt cặp với Timin hoặc Uraxin.

B. Timin có thể bắt cặp với Ađênin hoặc Uraxin.
C. Guanin chỉ bắt cặp với Xitozin.

D. Xitozin chỉ bắt cặp với Guanin.

Câu 15 (NB): Thành phần không tham gia trực tiếp trong quá trình tổng hợp protein là
A. mARN.
B. tARN.
C. ADN.
D. Ribôxôm.
Câu 16 (TH): Theo nguyên tắc bổ sung thì về mặt số lượng đơn phân những trường hợp nào sau đây là đúng?

(1) A + G = T + X 

(2) A + X + G = X + T + G
(3) A + T + G = A + X + T 
(4) A + X + T = G + X + T

A. 1, 2, 3, 4. 
B. 1, 2, 3. 
C. 2, 3, 4. 
D. 1, 3, 4.
Câu 17 (TH): Giả sử đoạn mạch thứ nhất của ADN có trình tự các nucleotit: AGG GGT TXX TTX. Trình tự các nucleotit trên đoạn mạch thứ hai của ADN này là

A. TXX XXA AGG AAG. 
B. UXX XXA AGG AAG.

C. TXX GGA AGG AAG. 
D. TXX GGU UGG AAG.

Câu 18 (NB): Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Đơn phân cấu trúc của ARN gồm 4 loại nucleotit là A, U, G, X.

(2) rARN cấu tạo lên Riboxom.

(3) mARN có chức năng vận chuyển axit amin.

(4) Ở trong một tế bào, ADN có kích thước lớn hơn ARN.

A. 1.                  B. 2. 

C. 3. 

D. 4.

Câu 19 (NB): Kí hiệu của phân tử ARN thông tin là

A. mARN. 
B. rARN. 
C. tARN. 
D. ADN.

Câu 20 (NB): Protein tham gia trong thành phần của enzim có chức năng

A. điều hoà hoạt động trao đổi chất.

B. xúc tác các phản ứng trao đổi chất.

C. xây dựng các mô và cơ quan trong cơ thể.

D. cung cấp năng lượng cho hoạt động của tế bào.

Câu 21 (TH): Một phân tử ADN tự nhân đôi liên tiếp bốn lần tạo ra số ADN sau quá trình nhân đôi là

A. 4. 
B. 8. 
C. 16. 
D. 32.
Câu 22 (NB): Điều nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm cấu tạo của phân tử ARN?
A. Cấu tạo hai mạch xoắn song song.

B. Cấu tạo hai mạch thẳng.

C. Có kích thước và khối lượng nhỏ hơn so với phân tử ADN.

D. Gồm có 4 loại đơn phân A, T, G, X.
Câu 23 (TH): Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có số nuclêôtit loại X chiếm 15% tổng số nuclêôtit. Theo lí thuyết, tỉ lệ số Nucleotit loại G là

A. 35%.


B. 15%.


C. 20%.


D. 25%.
Câu 24 (TH): Một gen có chiều dài 3060 Angstron và có số nucleotit loại G bằng 15% tổng số Nucleotit của gen. Số liên kết Hidro của gen là

A. 1215.
B. 2430.
C. 2070.
D. 1035.
Câu 25 (TH) : Một gen có khối lượng 900000 đvC. Gen này có số vòng xoắn là bao nhiêu?

A. 150. 
B. 300. 
C. 450. 
D. 600.
Câu 26 (VD): Một phân tử ADN có chiều dài 4080 Angstron và có hiệu số giữa nucleotit loại A với nucleotit loại G bằng 10% tổng số Nucleotit. Số lượng Nucleotit mỗi loại của phân tử ADN trên là

A. A = T = 900; G = X = 600.
B. A = T = 600; G = X = 900.

C. A = T = 480; G = X = 720.
D. A = T = 720; G = X = 480.
Câu 27 (NB): Cho hình vẽ sau mô tả về đột biến cấu trúc NST

                                                                                  (                        

                                       A B C  D E      F G H                        A  B C  E     F G H

Dạng đột biến xảy ra là
A. chuyển đoạn.          B. mất đoạn.                C. lặp đoạn.               D. đảo đoạn.
Câu 28 (NB): Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Mất một cặp Nucleotit là một dạng đột biến gen.

B. Lặp đoạn nhiễm sắc thể là dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể.

C. Thể ba nhiễm có số nhiễm sắc thể trong nhân tế bào là 2n + 1.

D. 5n là thể đa bội lẻ.

Câu 29 (NB): Hiện nay, thể đa bội chưa được tìm thấy ở

A. đậu Hà Lan.

B. cà độc dược.

C. rau muống.

D. người.
Câu 30 (TH): Ở thực vật, hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành cây ba nhiễm?
A. Giao tử lệch bội (n + 1) kết hợp với nhau.

B. Giao tử lệch bội (n + 1) kết hợp với giao tử đơn bội (n).

C. Giao tử lưỡng bội (2n) kết hợp với giao tử đơn bội (n).
D. Giao tử lưỡng bội (2n) kết hợp với giao tử lệch bội (n + 1).
Câu 31 (NB): Trong những dạng biến đổi vật chất di truyền dưới đây, có bao nhiêu dạng là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?

1. Chuyển đoạn NST. 
2. Mất cặp Nucleotit. 
3. Thay thế cặp Nucleotit. 

4. Đảo đoạn NST. 
5. Mất đoạn NST. 
6. Lặp đoạn NST. 

A. 2. 
B. 3. 
C. 4. 
D. 5.
Câu 32 (TH): Quan sát hình và cho biết đây là bộ NST của dạng đột biến nào?
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A. Thể tam nhiễm.
B. Thể tam bội.
C. Thể tứ nhiễm.
D. Thể tứ bội.
Câu 33 (NB): Thường biến là gì?

A. Là những biến đổi đồng loạt về kiểu gen do tác động của môi trường.

B. Là những biến đổi đổng loạt về kiểu hình của cùng một kiểu gen.

C. Là những biến đổi đồng loạt về kiểu hình của nhiều kiểu gen.

D. Là những biến đổi về kiểu gen do tác động của môi trường.

Câu 34 (NB): Dạng đột biến nào sau đây có thể gây bệnh ung thư máu ở người?

A. Mất đoạn đầu trên NST số 21.

B. Lặp đoạn giữa trên NST số 23.
C. Đảo đoạn trên NST số 21.

D. Chuyển đoạn giữa NST số 21 và NST số 23.
Câu 35 (TH): Ở lúa nước, có bộ NST lưỡng bội 2n = 24. Phát biểu nào sau đây đúng?


A. Thể ba nhiễm của lúa có 23 NST.


B. Thể một nhiễm của lúa có 25 NST.

C. Thể tam bội của lúa có 36 NST.


D. Thể tứ bội của lúa có 47 NST.
Câu 36 (TH): Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội 2n = 14. Do đột biến, ở một nhóm các cá thể thuộc loài này đã xuất hiện hai thể đột biến khác nhau là thể tam nhiễm và thể tam bội. Số lượng nhiễm sắc thể có trong một tế bào sinh dưỡng của thể tam nhiễm và thể tam bội lần lượt là

A. 13 và 21. 
B. 15 và 21. 
C. 7 và 14. 
D. 14 và 48.

Câu 37 (TH): Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội 2n = 6. Giả sử có 6 thể đột biến được kí hiệu từ (1) đến (6) mà số NST đơn có trong mỗi tế bào sinh dưỡng của mỗi thể đột biến là:
(1) 21 NST. 
(2). 18 NST. 
(3). 9 NST. 
(4) 15 NST. 
(5) 42 NST. 
(6). 51 NST.

Có bao nhiêu thể đột biến là đa bội lẻ?

A. 2. 
B. 3. 
C. 4. 
D. 5.

Câu 38 (VD): Trong chọn giống cây trồng, phương pháp gây đột biến tạo thể đa bội lẻ thường không áp dụng đối với các giống cây thu hoạch chủ yếu về

A. thân. 
B. lá. 
C. rễ củ. 
D. hạt.

Câu 39 (VD): Khi nhuộm tế bào của một người bị bệnh di truyền, ta thấy NST số 21 có ba chiếc giống nhau, NST giới tính có ba chiếc, trong đó có hai chiếc giống nhau, đây là trường hợp

A. người nữ mắc hội chứng Đao.

B. người nữ mắc hội chứng Đao và hội chứng 3 NST X.

C. người nam mắc hội chứng Đao.

D. người nam mắc hội chứng đao và hội chứng Claiphento.

Câu 40 (VDC): Một gen ở sinh vật nhân thực có tổng số nuclêôtit là 3000. Số nuclêôtit loại A chiếm 25% tổng số nuclêôtit của gen. Gen bị đột biến điểm thay thế cặp A - T bằng cặp G - X. Tổng số liên kết Hidro sau đột biến là

A. 3749.
B. 3751.
C. 3750.
D. 3501.
-----HẾT-----
